
Giáo viên trung học cơ sở hạng III-Mã số: V.07.04.32

MÔN TOÁN

1 1 TH1.45 8 Bùi Thị Ánh Tuyết 05/06/1988 Nữ Kinh Giáo viên THCS hạng III Toán học 58.0

2 2 TH1.46 8 Tôn Nữ Thanh Vân 01/03/1998 Nữ Kinh Giáo viên THCS hạng III Toán học 56.0

Giáo viên trung học phổ thông hạng III-Mã số: V.07.05.15

MÔN NGỮ VĂN 

3 1 NV.41 2 Vương Thị Ánh Phượng 17/02/1999 Nữ Kinh Giáo viên THPT hạng III Ngữ văn 60.0

MÔN LỊCH SỬ

4 1 LS.08 3 Hồ Thị Nhăn 20/05/1993 Nữ Tà ôi Giáo viên THPT hạng III Lịch sử 54.5

5 2 LS.11 3 Hồ Văn Sước 10/11/1991 Nam Pa Cô Giáo viên THPT hạng III Lịch sử 38.5

MÔN TOÁN

6 1 TH2.30 5 Nguyễn Thị Thủy 22/11/1998 Nữ Kinh Giáo viên THPT hạng III Toán học 36.0

7 2 TH2.31 5 Đặng Thị Thanh Trang 10/08/1993 Nữ Kinh Giáo viên THPT hạng III Toán học 58.0

MÔN TIẾNG ANH

8 1 TA.34 11 Nguyễn Thị Hồng Quỳnh 27/10/1992 Nữ Kinh Giáo viên THPT hạng III Tiếng Anh 45.0

MÔN GDCD

9 1 GD2.08 9 Lê Thị Trà My 30/06/1999 Nữ Kinh Giáo viên THPT hạng III Giáo dục công dân 51.0

MÔN GDQPAN

10 1 QP.07 6 Phan Thị Kiều Linh 04/11/1995 Nữ Kinh Giáo viên THPT hạng III Giáo dục quốc phòng an ninh 32.0

MÔN ÂM NHẠC

11 1 AN.08 12 Nguyễn Thị Hồng Khanh 03/05/1989 Nữ Kinh Giáo viên THPT hạng III Âm nhạc 46.0

12 2 AN.16 12 Lê Văn Thành 22/04/1988 Nam Kinh Giáo viên THPT hạng III Âm nhạc 42.0

13 3 AN.17 12 Nguyễn Ngọc Kha Thi 20/07/1987 Nữ Kinh Giáo viên THPT hạng III Âm nhạc 30.0

14 4 AN.21 12 Lê Thị Trang 02/04/1990 Nữ Cơ Tu Giáo viên THPT hạng III Âm nhạc 39.0

Danh sách này có 14 thí sinh phúc khảo bài thi vòng 2./.
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KỲ XÉT TUYỂN GIÁO VIÊN CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ

NĂM HỌC 2021 - 2022

(Kèm theo Thông báo số 2547/TB-HĐTD ngày 04/10/2022 của Hội đồng tuyển dụng)
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